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PHẦN I

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5625/QĐ-BCA 
ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

	STT
	Tên thủ tục 
hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

	A. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

	1
	Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

	A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

	1
	Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an cấp xã 

	2
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an cấp xã 

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Công an cấp xã 


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan 
thực hiện

	1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương

	A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

	1
	1.003204
	Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an 

	2
	1.003176
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	3
	2.001531
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	B. Lĩnh vực quản lý con dấu

	4
	2.001403
	Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	5
	1.003184
	Thủ tục đăng ký thêm con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	6
	1.003173
	Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	7
	1.003154
	Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi  
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	8
	2.001162
	Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	C. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

	9
	3.000167
	Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	10
	3.000168
	Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	11
	3.000169
	Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	12
	3.000170
	Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	13
	3.000171
	Thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	14
	3.000172
	Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh 
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP


	Quản lý, sử dụng pháo
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

	2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

	A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

	1
	2.001478
	Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	2
	2.001402
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	3
	2.001551
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	B. Lĩnh vực quản lý con dấu

	4
	2.001428
	Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	5
	2.001410
	Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	6
	2.001397
	Thủ tục đăng ký thêm con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh 

	7
	2.001329
	Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	8
	2.001160
	Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý con dấu
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp tỉnh

	3. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

	A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

	1
	2.000569
	Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện 

	2
	2.000556
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP


	Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
	Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện

	3
	2.000485
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP
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